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MÃ MÔN: MTH100 Học kỳ : 4

Thời gian : 11/2011 Lần thi : 1

A P Q H L M I F

15% 10% 20% 0% 0% 0% 0% 55% SỐ CHỮ

1 152328207 Cao Trí Dũng B15VT_QTH 7 8 9 7 7.5 Bảy Phẩy Năm 0

2 152328220 Tống Thị Thanh Thủy B15VT_QTH 7 7 6 6.5 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

3 152338233 Vũ Ngọc Hiển B15VT_QTH 5 7 7 2 4.0 Bốn 0

4 152338250 Nguyễn Văn Đạt B15VT_QTH 7 7 7 7.5 7.3 Bảy Phẩy Ba 0

5 152338252 Vũ Minh Hiền B15VT_QTH 6 7 7 6.5 6.6 Sáu Phẩy Sáu 0

6 152338253 Trần Văn Huấn B15VT_QTH 7 8 8 8 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

7 152338254 Ngô Thị Lan Phương B15VT_QTH 7 7 7 6.5 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0

8 152338255 Nguyễn Thị Phương Thanh B15VT_QTH 8 8 8 6.5 7.2 Bảy Phẩy Hai 0

9 152338257 Hồ Quỳnh Thi B15VT_QTH 4 2 5 3 3.5 Ba  Phẩy Năm 0

10 152338258 Phạm Thị Thúy B15VT_QTH 8 8 8 8 8.0 Tám 0

11 152338259 Nguyễn Văn Thủy B15VT_QTH 7 8 8 8 7.9 Bảy Phẩy Chín 0

12 152338260 Đặng Văn Toản B15VT_QTH 5 6 5 7.5 6.5 Sáu Phẩy Năm 0

13 152338261 Bùi Quang Trung B15VT_QTH 6 7 7 v 0.0 Không 0

14 152338263 Nguyễn Thị Anh Vy B15VT_QTH 8 8 7 8 7.8 Bảy  Phẩy Tám 0
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NGƯỜI LẬP PP. ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

PHẠM NGỌC TĨNH NGUYỄN ÂN

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 11 năm 2011

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

               TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP & KTHP
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * VĂN BẰNG 2 KHÓA 1 * CS VŨNG TÀU

MÔN:    TOÁN CAO CẤP C  *   SỐ TÍN CHỈ: 3

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

TỔNG CỘNG : 100%
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